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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 2172/QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Sơn La, ngày 14  tháng 9  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh 
chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay thực hiện đề án 
xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hội viên 
thuộc tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp;

Căn cứ Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hội, đoàn thể tỉnh Sơn La; 
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tại Tờ trình số: 505/TTr-LN ngày 27/8/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định quy định về “Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay thực hiện đề án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hội viên thuộc tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La”. (Có bản Quy chế kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;          (Để

- TT HĐND tỉnh;    báo

- TT UBND tỉnh;    cáo)

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 30b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2007


QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng 

Chính sách xã hội để cho vay thực hiện đề án xoá đói giảm nghèo, 

giải quyết việc làm cho các hội viên thuộc tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số: 2172/QĐ-UBND ngày 14/9/2007

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
- Quy chế này áp dụng đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay thực hiện đề án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hội viên thuộc đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La (Gọi tắt là tổ chức đoàn thể).

- Thời gian thực hiện đề án: Từ năm 2007 - 2011.
Điều 2. Nguyên tắc vay vốn
- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích xin vay.
- Quy trình quản lý: Đảm bảo đúng quy trình của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND tỉnh.
- Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận.

Điều 3. Đối tượng được vay vốn
- Hội viên các tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La.

- Dự án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Điều kiện vay vốn
- Hội viên có tên trong danh sách hội viên các đoàn thể. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay.

- Hội viên vay vốn không phải thế chấp tài sản và được miễn phí làm thủ tục vay vốn (Cấp miễn phí 01 bộ hồ sơ theo mẫu thống nhất).

- Hội viên trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ.

- Mỗi hội viên chỉ được vay vốn của 01 tổ chức đoàn thể.

- Riêng đề án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện theo dự án được phê duyệt.

Điều 5. Những hội viên không được vay vốn
- Hội viên không còn sức lao động.

- Hội viên đang trong thời gian thi hành án.

- Hội viên được chính quyền địa phương xác nhận và loại ra khỏi danh sách vay vốn vì mắc tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp lười biếng không chịu lao động.

- Hội viên là thành viên trong hộ gia đình đang có nợ quá hạn tại ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác.

Điều 6. Phân cấp quản lý và phê duyệt đề án, dự án
- Đối với đề án tổng thể: Tổ chức Đoàn thể xây dựng đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với dự án thành phần: Trên cơ sở đề án được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh thông qua từng dự án.
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định từng dự án, từng đối tượng theo quy định và chức năng nhiệm vụ được quy định.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Mức cho vay
Tối đa 10.000.000 đồng/hội viên. Riêng đề án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh theo dự án của cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Thời hạn cho vay
Theo quy định tại Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 9. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay 0,65%/tháng.(Được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam từng thời điểm)
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Điều 10. Quy trình, thủ tục cho vay, thu nợ, thu lãi
1. Đối với hội viên vay vốn
- Giấy đề nghị vay vốn gửi tổ chức đoàn thể cấp bản, tiểu khu, tổ dân phố.

- Khi vay vốn phải có chứng minh nhân dân hoặc sổ vay vốn có dán ảnh.

2. Đối với tổ chức đoàn thể cấp bản, tiểu khu, tổ dân phố: (Gọi tắt là bản)

- Nhận giấy đề nghị vay vốn hội viên.

- Tổ chức họp để bình xét hội viên đủ điều kiện vay vốn, có biên bản họp kết quả bình xét, lập danh sách kèm theo giấy đề nghị vay vốn các hội viên có xác nhận của Trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố gửi đoàn thể xã, phường, thị trấn.

- Các tổ chức đoàn thể phải rà soát đảm bảo mỗi hội viên chỉ được vay vốn một tổ chức đoàn thể. Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc bản, xác nhận đối tượng cho vay vốn không trùng lắp (Hội viên chỉ được vay vốn của 1 tổ chức đoàn thể).

 3. Đối với tổ chức đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn: (Gọi tắt là xã)
- Nhận danh sách và hồ sơ vay vốn của các tổ chức đoàn thể bản.

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã chủ trì, tổ chức họp để bình xét hội viên đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách kèm theo hồ sơ vay vốn, có ý kiến UBND xã, phường, thị trấn xác nhận các hội viên xin vay đúng quy định, hiện đang cư trú hợp pháp tại xã, bản gửi tổ chức đoàn thể huyện.

4. Đối với tổ chức đoàn thể cấp huyện, thị xã: (Gọi tắt là huyện)
Căn cứ hồ sơ của tổ chức đoàn thể xã gửi, Ban Thường vụ tổ chức đoàn thể  huyện thẩm định danh sách hội viên các xã, phường, thị trấn, tổng hợp danh sách cho vay vốn có xác nhận của UBND huyện, thị xã trình tổ chức đoàn thể  tỉnh.

5. Đối với tổ chức đoàn thể cấp tỉnh
- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định danh sách, hồ sơ hội viên vay vốn đủ điều kiện vay vốn theo đúng các quy định, phê duyệt danh sách cho vay, mức cho vay, thời gian vay, thời gian trả nợ….

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết quả phê duyệt danh sách hội viên vay vốn tới tổ chức đoàn thể cấp huyện; tổ chức đoàn thể cấp xã, tổ chức đoàn thể cấp bản.
6. Đối với tổ tiết kiệm và vay vốn
- Sau khi có danh sách được phê duyệt làm thủ tục cho hội viên vay vốn.

- Đảm bảo thủ tục hồ sơ điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thông báo lịch giải ngân và địa điểm giải ngân.

7. Đối với bên cho vay; tổ chức giải ngân; tổ chức thu nợ, thu lãi
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 11. Riêng việc vay vốn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Các đề án phải được UBND tỉnh phê duyệt, các dự án thành phần phải được Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thông qua.

- Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định dự án theo quy định của ngành. Đảm bảo việc cho vay vốn các dự án được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, thu hồi nợ. 

- Các quy định về điều kiện cho vay, tổ chức cho vay, thu nợ… theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với việc cho vay các dự án.

Điều 12. Xử lý rủi ro
1. Các quy định về nguyên tắc xử lý nợ bị rủi ro; các nguyên nhân; biện pháp xử lý rủi ro; hồ sơ pháp lý để xử lý rủi ro; thẩm quyền xử lý rủi ro; nguồn vốn xử lý nợ bị rủi ro thực hiện theo quy định tại Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh.

2. Trình tự thực hiện xử lý nợ bị rủi ro
- Hội viên vay vốn gặp rủi ro có các khoản nợ có đơn đề nghị xử lý, gửi đơn (có biên bản xác nhận của tổ chức đoàn thể cấp Bản, đoàn thể cấp Xã) đến tổ chức đoàn thể cấp huyện. 

- Tổ chức đoàn thể cấp huyện phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã tổng hợp danh sách và hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro, gửi tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Tổ chức đoàn thể cấp tỉnh chủ trì, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định hồ sơ, tổng hợp gửi Sở Tài chính và trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 13. Phân phối tiền lãi
1. Phân phối tiền lãi
Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND tỉnh từng thời điểm.

2. Nội dung chi
- Ngân hàng Chính sách xã hội:
+ Chi in mẫu sổ, hồ sơ vay vốn.

+ Chi văn phòng phẩm
+ Chi tiền điện, tiền nước.

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn.

+ Chi tổ chức hội nghị sơ tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, công tác phí.

+ Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích theo quy định.

+ Chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện làm việc.

+ Các khoản chi khác.

 - Các tổ chức đoàn thể:
+ Chi tuyên truyền vận động.

+ Chi văn phòng phẩm
+ Chi tiền điện, tiền nước.

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn.

+ Chi tổ chức hội nghị sơ tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, công tác phí.

+ Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích theo quy định.

+ Chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện làm việc.

+ Các khoản chi khác.

+ Việc sử dụng nguồn lãi được phân phối phải quyết toán theo quý và báo cáo cùng kỳ trước BCH tổ chức đoàn thể các cấp.

Điều 14. Hạch toán kế toán
Theo quy định tại Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh.

Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm của các ngành, các cấp
- Trách nhiệm của các cấp các ngành thực hiện theo quy định tại Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh;

- Chủ tịch Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay thực hiện đề án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hội viên thuộc tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện, thị xã: Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hội viên vay thực hiện đề án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm.

- Ngân hàng Chính sách xã hội: 

Định kỳ 6 tháng, một năm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm tổng hợp số liệu gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh.

- Các tổ chức đoàn thể: 

Lập báo cáo tình hình triển khai và thực hiện đề án báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp. Thực hiện hạch toán kế toán, mở sổ sách theo dõi, quyết toán nguồn vốn, lãi được phân phối theo chế độ kế toán hiện hành./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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